[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
[bookmark: _Hlk196814983]1. Giới thiệu về dự án:
1.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Sín Chải – Sam Lang, xã Nà Hỳ. 
1.2. Người quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 
1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT. 
1.4. Mục tiêu đầu tư: Góp phần phát triển nông thôn để thích ứng với thiên tai tại khu vực kinh tế còn kém phát triển, thu hẹp khoảng cách phát triển bằng việc tăng năng suất và tăng giá trị nông nghiệp; phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ với các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, phát triển kinh tế tổng thể theo hướng bền vững, chống chịu với thời tiết và tạo điều kiện để nông thôn tự ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp vào việc giảm nhẹ các tác động tiêu cực có thể xảy ra do thiên tai.
1.5. Quy mô đầu tư 
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Sín Chải – Sam Lang, xã Nà Hỳ với tổng chiều dài khoảng 12,252km với quy mô đường GTNT B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014. Các thông số kỹ thuật chủ yếu như sau: 
- Bề rộng nền đường Bnền=4,0+W(m); bề rộng mặt đường Bmặt=3,0+W(m); bề rộng lề đường Blề=2x0,5=1,0(m); độ dốc ngang mặt đường imặt=2,0%; độ dốc ngang lề đường ilề=4%; độ dốc dọc tối đa Imax=13%. 
- Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau: Bê tông xi măng M200 dày 16cm; lót bạt dứa; móng cấp phối đá dăm dày 12cm.
 - Công trình thoát nước ngang: Xây dựng hệ thống cống thoát nước ngang đảm bảo đủ khẩu độ thoát nước theo tần suất tính toán thủy văn; chiều dài cống thoát nước phù hợp với bề rộng nền đường; tải trọng thiết kế H13-X60; kết cấu bằng BTXM, BTCT. 
- Công trình cầu: xây dựng mới 01 cầu dầm BTCT DUL với tải trọng thiết kế 11 0,65HL93, sơ đồ nhịp 3x24,0m, khổ cầu B = 3,5m, bề rộng toàn cầu Btc=4,0m; Mố kiểu chữ U, trụ đặc thân hẹp kết cấu bằng bê tông cốt thép trên móng cọc khoan nhồi. 
- Thoát nước dọc: Rãnh dọc hình thang KT (85+40)x30cm; tại những vị trí có độ dốc dọc ≥6%, hoặc địa chất rời rạc, dễ xói lở tiến hành gia cố rãnh bằng BTXM M150; những đoạn tuyến địa chất đá thiết kế rãnh hình tam giác, với kích thước (70x15)x30cm. 
- Công trình phòng hộ: Tại các vị trí có độ dốc ngang tự nhiên lớn, không đủ bề rộng nền đường, đắp cao xây dựng tường chắn bằng BTXM để giữ ổn định nền đường. 
- Hệ thống ATGT: Bố trí cơ bản hệ thống cọc tiêu, cọc H, cọc Km, biển báo hiệu đường bộ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
1.6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, 
- Tổ chức tư vấn khảo sát: Liên danh JICA Điện Biên. 
- Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh JICA Điện Biên. 
1.7. Địa điểm xây dựng 
Địa điểm xây dựng: xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. 
1.8. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm B, cấp IV. 
1.9. Số bước thiết kế và danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Công trình thiết kế 02 bước và áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu sau: 
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 9398: 2012 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung”;
- Quy phạm 96 TCN 43 - 90, Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/100; 1/200; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/5000; (phần ngoài trời);
- TCVN 4419: 1987 - Khảo sát cho Xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;
- TCVN 9437: 2012 - Khoan thăm dò địa chất công trình;
- Quy trình khảo sát địa chất vùng sụt trượt 22 TCN 171-87
- Khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện, nâng cấp đường ôtô 22TCN 20-84
- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000
- TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát
- Quy trình khảo sát địa chất 22 TCN 259-2000
- 22TCN 262-2000: Quy trình KSTK nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu.
- 96/TCN 43-900: Quy phạm đo vẽ địa hình.
- TCVN 9845-2013: Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ.
- TCVN 2683:2012 Đất xây dựng - Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu;
- TCVN 8217:2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phân loại;
- TCVN 9140:2012 Công trình thủy lợi-Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát ĐCCT;
- TCVN 4195:2012: Đất cho xây dựng- Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm; 
- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm;
- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm ;
- TCVN 4198:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm;
- TCVN 4199:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm;
- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm;
- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm;
- TCVN 4447:2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
- Các tiêu chuẩn hiện hành khác liên quan.. 
[bookmark: _Hlk223188622]1.10. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư: 49.400.000.000 đồng.
1.11. Tiến độ thực hiện dự án: 04 năm kể từ ngày ký Hiệp định vay(dự kiến từ năm 2026 - 2029). 
1.12. Nguồn vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn 
1.12.1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Vốn vay ODA Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng. 
1.12.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án 
- Vốn vay ODA: 1.139,28 tỷ đồng. 
- Vốn đối ứng: 340,72 tỷ đồng.
1.13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Ban quản lý dự án chuyên ngành (Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên) thực hiện. 
1.14. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Hlk204008148]2. Giới thiệu về gói thầu: 
- Tên gói thầu: Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình
- Giá gói thầu/Dự toán gói thầu: 1.435.038.366  đồng.
- Nguồn vốn: Nguồn Vốn vay ODA Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
- Loại hợp đồng: Hỗn hợp (Phần khảo sát: hợp đồng đơn giá cố định; phần còn lại: hợp đồng trọn gói).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:
1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu: 
Thực hiện Gói thầu 04: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Sín Chải – Sam Lang, xã Nà Hỳ thuộc dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tỉnh Điện Biên phù hợp với dự án, thiết kế cơ sở được phê duyệt và quy định của nhà nước về xây dựng, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
1.2. Nguồn vốn: Nguồn Vốn vay ODA Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nguồn vốn đối ứng.
1.3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT.
1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: 03 tháng
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
Chi tiết tại File “Đề cương” đính kèm E-HSMT.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 07 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Báo cáo tình hình thực hiện: Báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Báo cáo đánh giá về sự cố: Ngay sau khi có sự cố sảy ra trong quá trình thi công xây dựng;
- Báo cáo đột xuất, báo cáo tiến độ thực hiện dự án: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Theo yêu cầu của phần đánh giá kỹ thuật.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Cử cán bộ hỗ trợ nhà thầu.
- Liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để công tác thu thập tài liệu được thực hiện thuận lợi.
- Cung cấp thông tin, tư liệu (nếu có) cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.
- Tổ chức các cuộc họp để đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ triển khai.
- Cùng nhà thầu báo cáo, trình duyệt kết quả lên cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
- Ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán đối với công việc dịch vụ tư vấn do nhà thầu thực hiện.
- Và một số nội dung cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn của nhà thầu.

